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Abstract: Education accreditation is the process of external quality assessment to evaluate 

colleges, universities, and training programs to ensure and improve education quality, conducted 

by education quality accreditation agents. This study aims to show the level of fulfilment of 

accreditation requirements for Vietnamse universities’ training programs by examining the results 

of quality accreditation of training programs in the country from 2017 to 2023 in accordance of 

Circular No. 04/2016/TT-BGDDT Dated March 14, 2016 of Ministry of Education and Training. The 

evaluation of the quality of training programs through the accreditation results in this study focuses 

on two aspects: researching on each criterion examination and on the relation of Result creteria 

with the rest. The research results show that, when examining each criterion individually, most of 

the training programs meet the requirements set forth by the educational quality accreditation. 

However, when analyzing in pair of Result criteria with others, the authors found a corresponding 

mismatch in meeting the requirements of program quality accreditation. This finding helps 

education quality assurance practitioners and institutions make adjustments to improve the quality 

of training programs. 
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Tóm tắt: Kiểm định chất lượng giáo dục là quá trình đánh giá các trường cao đẳng, đại học và các 

chương trình đào tạo theo một bộ tiêu chuẩn do các đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục thực 

hiện nhằm bảo đảm và cải tiến chất lượng. Bài báo này nghiên cứu và làm rõ mức độ đáp ứng so 

với yêu cầu của kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo thông qua kết quả kiểm định chất 

lượng của chương trình đào tạo đại học trên cả nước trong giai đoạn 2017 - 2023 theo Thông tư 

04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc đánh giá chất lượng của các 

chương trình đào tạo thông qua kết quả kiểm định chất lượng trong nghiên cứu này tập trung vào 

hai khía cạnh: nghiên cứu theo từng tiêu chuẩn độc lập và nghiên cứu theo mối quan hệ giữa tiêu 

chuẩn Kết quả (Tiêu chuẩn 11) với các tiêu chuẩn còn lại. Kết quả thu được cho thấy, khi tiếp cận 

ở từng tiêu chuẩn, hầu hết các chương trình đào tạo đều đáp ứng các yêu cầu đặt ra của bộ tiêu 

chuẩn. Tuy nhiên, khi tiến hành phân tích mối quan hệ theo cặp giữa tiêu chuẩn Kết quả với từng 

tiêu chuẩn còn lại, nhóm tác giả nhận thấy có sự chưa tương ứng trong việc đáp ứng một cách 

đồng bộ giữa các cặp tiêu chuẩn. Phát hiện những cặp tiêu chuẩn chưa đáp ứng một cách đồng bộ 

sẽ là một lưu ý cho các cơ sở giáo dục có những điều chỉnh phù hợp để cải tiến và nâng cao chất 

lượng chương trình đào tạo. 

Từ khóa: Kiểm định chất lượng, chất lượng chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng. 

1. Mở đầu * 

Chất lượng giáo dục đại học là một khái 

niệm đa chiều, bởi có sự khác biệt trong nhu 

cầu của các bên liên quan [1]. Chất lượng trong 

giáo dục đại học đề cập đến nhiều khía cạnh, 

bao gồm: quản lý con người, hệ thống thông tin, 

quản lý quá trình thực hiện, các bên liên quan, 

lập kế hoạch, lãnh đạo, vấn đề thiết kế và quản 

lý hiệu suất thực hiện [2]. Vấn đề bảo đảm chất 

lượng giáo dục được các quốc gia, các tổ chức 

và mạng lưới giáo dục khu vực và quốc tế quan 

tâm [3]. Bảo đảm chất lượng là các hệ thống, 

_______ 
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chính sách, thủ tục, quy trình, hành động và thái 

độ được các cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ sở 

giáo dục xác định, xây dựng và triển khai nhằm 

đạt được, duy trì, giám sát và củng cố chất 

lượng [4]. Theo [3], bảo đảm chất lượng có 

những đặc điểm chính như i) tập trung vào quá 

trình; ii) tập trung vào chức năng giải trình và 

cải tiến chất lượng; và iii) là một quá trình liên 

tục và thống nhất dựa trên các tiêu chí đánh giá 

và thông tin phản hồi. 

Tính đến 31/5/2023 (giai đoạn 2017-2023), 

các trường đại học của Việt Nam đã có 834 

chương trình đào tạo được kiểm định chất 

lượng giáo dục đạt yêu cầu theo bộ tiêu chuẩn 

của Bộ giáo dục và Đào tạo, ban hành theo 

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016. 

Mặc dù các chương trình đào tạo này đều đạt 
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yêu cầu chất lượng, tuy nhiên để có cái nhìn 

toàn diện về mức độ đáp ứng các yêu cầu của 

kiểm định chất lượng giáo dục theo các tiêu 

chuẩn, đặc biệt là khi phân tích theo mối quan 

hệ nguyên nhân - kết quả giữa các tiêu chuẩn, 

nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu trên kết 

quả kiểm định chất lượng của 834 chương trình 

đào tạo để làm rõ điều này. Câu hỏi nghiên cứu 

đặt ra là: i) Các chương trình đạo tạo tại các 

trường đại học ở Việt Nam đáp ứng như thế nào 

so với yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục 

trong giai đoạn 2017 - 2023?; ii) Kết quả kiểm 

định các chương trình đào tạo phản ánh mối quan 

hệ nguyên nhân - kết quả như thế nào? 

2. Tổng quan nghiên cứu 

2.1. Quy định và hướng dẫn về kiểm định chất 

lượng giáo dục 

Giáo dục đại học hiện nay đang ghi nhận 

những kết quả trong chu trình phát triển đáng 

chú ý cả về chất lượng, số lượng cũng như tầm 

ảnh hưởng đối với các khía cạnh khác trong xã 

hội. “Giáo dục đại học và các hoạt động của 

chúng đóng vai trò quan trọng trên toàn cầu và 

cho sự thay đổi của thế giới” [5]. Việc gia tăng 

về mọi mặt trong giáo dục đại học đòi hỏi kéo 

theo nhu cầu gia tăng về chất lượng đào tạo của 

các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo, các 

vấn đề khác đáp ứng nhu cầu của người học và 

các bên liên quan. Theo Hội nghị Thế giới về 

giáo dục đại học năm 1998 của UNESCO, bảo 

đảm chất lượng đã trở thành mối quan tâm của 

gần như tất cả các quốc gia. Bảo đảm chất 

lượng đã nhanh chóng trở thành mối quan tâm 

hàng đầu trong bối cảnh thay đổi không ngừng 

của giáo dục đại học trên toàn cầu [6]. Bảo đảm 

chất lượng nội bộ, kiểm định chất lượng và tự 

chủ đại học là ba phương thức quản trị quan 

trọng quyết định tới chất lượng của cơ sở giáo 

dục. Các điều kiện bảo đảm chất lượng cùng 

với hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của 

cơ sở giáo dục bảo đảm chất lượng về chiến 

lược, hệ thống, thực hiện chức năng và kết quả. 

Quản trị đại học muốn phát huy được vai trò ở 

mức cao thì cần thiết có cơ chế tự chủ đại học 

để gia tăng các điều kiện và nguồn lực bảo đảm 

chất lượng của cơ sở giáo dục đại học. Tự chủ 

đại học được đánh giá theo tiếp cận bảo đảm 

chất lượng về kết quả, các tiêu chí kiểm định 

chất lượng giáo dục về các yếu tố đầu vào, quá 

trình và kết quả hoạt động do các cơ sở giáo 

dục đạt được [7]. 

Tại Việt Nam, Điều 17 Luật giáo dục số 

38/2005/QH11 ngày 16/4/2005 lần đầu đưa ra 

khái niệm kiểm định chất lượng giáo dục, quy 

định Việc kiểm định chất lượng giáo dục được 

thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối 

với từng cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định chất 

lượng giáo dục được công bố công khai để xã 

hội biết và giám sát. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kiểm 

định chất lượng giáo dục [8]. Luật Giáo dục 

2005 cũng quy định Trường đại học được 

quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy 

định của pháp luật và theo điều lệ của nhà 

trường. Điều 32 Luật 34/2018/QH14 quy định 

kiểm định chất lượng giáo dục là bắt buộc đối với 

cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo, là 

một trong bốn điều kiện để thực hiện tự chủ; cơ sở 

giáo dục cần phân quyền tự chủ và trách nhiệm 

giải trình đến từng đơn vị, cá nhân trong cơ sở 

giáo dục; công khai điều kiện bảo đảm chất lượng 

lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm và thông tin khác theo quy 

định của pháp luật [9].  

Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hệ 

thống văn bản tương đối đầy đủ nhằm hướng 

dẫn và triển khai công tác kiểm định chất lượng 

giáo dục như: Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 

ngày 29/11/2013 [10], Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT ngày 14/3/2016 [11], Thông tư 

12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 [12] cùng 

các văn bản hướng dẫn 1668/QLCL-KĐCLGD 

ngày 31/12/2019 [13], 1669/QLCL-KĐCLGD 

ngày 31/12/2019 [14], 1074/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 28/6/2016 [15], 

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 

[16], 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 

28/6/2016 [17], 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 

31/12/2020 [18]. 

Các văn bản Luật cũng đề cập đến vấn đề 

đảm bảo và kiểm định chất lượng lượng giáo 

dục. Điều 50 Luật giáo dục số 38/2005/QH11 

ngày 16/4/2005 quy định Nhà trường tự đánh 

giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định 
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chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền 

kiểm định chất lượng giáo dục [8]. Luật 

44/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009, tại Điều 1 

Khoản 31 bổ sung Mục 3a về Kiểm định chất 

lượng giáo dục [19]. Tuy nhiên cả hai Luật này 

chưa quy định về chu kỳ kiểm định và đều đã 

hết hiệu lực, được thay thế bằng Luật giáo dục 

số  43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 [20] và Luật 

Giáo dục đại học 08/2012/QH13 ngày 

18/6/2012 [21], Luật Sửa đổi bổ sung Luật Giáo 

dục số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 [9]. 

Trong Chương VIII, Mục 3, Điều 110 của 

Luật giáo dục 43/2019/QH14 [20] và Chương 

VII, Điều 49 Luật giáo dục đại học 

08/2012/QH13 [21] quy định mục tiêu và 

nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục đại 

học, trong đó có bổ sung quy định việc kiểm 

định là “Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ” ở cả hai 

cấp cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào 

tạo, và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 

được sử dụng làm căn cứ để cơ sở giáo dục giải 

trình với chủ sở hữu, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, các bên liên quan và xã hội về thực 

trạng chất lượng giáo dục. Điều 32 Khoản 2 của 

Luật Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục số 

34/2018/QH14 quy định điều kiện thực hiện 

quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, trong 

đó đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

là một trong các yêu cầu. Như vậy, việc kiểm 

định chất lượng giáo dục là luật định và là căn 

cứ giải trình xã hội của cơ sở giáo dục cũng như 

là điều kiện của tự chủ đại học. 

Theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, các cơ 

sở giáo dục đại học phải minh bạch các thông 

tin về nhà trường, phải chịu trách nhiệm về việc 

bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của 

pháp luật, quy định nội bộ và cam kết của cơ sở 

giáo dục đại học [22]. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

cũng ban hành Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017 Quy chế thực hiện công khai 

đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân, yêu cầu các cơ sở 

giáo dục công khai các thông tin về cam kết 

chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực 

tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, thu 

chi tài chính. Tại Điều 7 khoản 1, tiết m) quy 

định cơ sở giáo dục phải công khai kết quả 

đánh giá ngoài, nghị quyết và kiến nghị của hội 

đồng kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả 

công nhận đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất 

lượng giáo dục [23].  

Như vậy có thể thấy mức tự chủ càng cao 

thì đòi hỏi trách nhiệm giải trình cũng phải càng 

cao. Nhà nước thực hiện chức năng giám sát và 

yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện 

trách nhiệm giải trình. Các cơ sở giáo dục phải 

công khai và minh bạch trong các hoạt động 

của mình trước các cơ quan quản lý, tổ chức 

cung cấp tài chính và xã hội, đặc biệt là trước 

người học, nhà tuyển dụng và phụ huynh.  

2.2. Nghiên cứu về kết quả kiểm định chất lượng 

Năm 2022, TTT Hiền và đồng nghiệp 

nghiên cứu về mức độ tự chủ của trường đại 

học trong mối quan hệ với bảo đảm chất lượng 

và kiểm định chất lượng thông qua nghiên cứu 

kết quả kiểm định chất lượng 117 cơ sở giáo 

dục (theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Quyết định 

số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007), kết 

quả kiểm định chất lượng giáo dục của 52 cơ sở 

giáo dục đại học (theo bộ TC ban hành tại 

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017) 

và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của 

392 chương trình đào tạo trình độ đại học và 

thạc sĩ (theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Thông 

tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014) của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tác giả so sánh kết 

quả kiểm định chất lượng giáo dục giữa các 

nhóm trường theo loại hình công lập - tư thục, 

nhóm trường công lập thực hiện thí điểm cơ chế 

tự chủ theo Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính 

phủ và nhóm trường công lập chưa thực hiện thí 

điểm cơ chế tự chủ nhằm nghiên cứu mối quan 

hệ giữa việc tự chủ đại học với kết quả kiểm 

định chất lượng. Quyền tự chủ của cơ sở giáo 

dục đại học cho phép cơ sở giáo dục đại học 

được tự quyết định các vấn đề của mình, nhưng 

cũng đề cao trách nhiệm giải trình đối với các 

bên liên quan và xã hội. Các tác giả đã dẫn 

chiếu các quy định nhằm khẳng định tự chủ đại 

học gắn với trách nhiệm giải trình, mà một 

trong số đó là yêu cầu liên quan đối với kiểm 

định chất lượng giáo dục. Một nghiên cứu 

tương tự của LT Tùng năm 2020 về mô hình 

kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt 
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Nam [26] trên cơ sở tham khảo các mô hình kiểm 

định chất lượng của Mỹ, Úc và đề xuất với mô 

hình kiểm định tại Việt Nam. Tác giả nhận định 

“không tránh khỏi việc lựa chọn trung tâm kiểm 

định của cơ sở giáo dục không nhằm mục đích cải 

tiến nâng cao chất lượng”, “kết quả đánh giá có thể 

có sự khác nhau”.  

Nhìn chung, các nghiên cứu chưa đánh giá 

được mức độ đáp ứng các tiêu chí so với yêu 

cầu của kiểm định chất lượng của các chương 

trình đào tạo đại học của Việt Nam. Đồng thời, 

các nghiên cứu cũng chưa đánh giá rõ mức độ 

đáp ứng theo mối quan hệ phụ thuộc trực tiếp 

giữa các tiêu chuẩn và kết quả thực hiện 

chương trình đào tạo thể hiện qua kết quả kiểm 

định chất lượng của các chương trình đào tạo.  

2.3. Phát triển chương trình đào tạo 

Theo [9], Chương trình đào tạo ở một trình 

độ cụ thể bao gồm: Mục tiêu, chuẩn kiến thức, 

kỹ năng, thái độ của người học cần đạt được 

sau khi tốt nghiệp; nội dung, phương pháp và 

hoạt động đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất - kỹ 

thuật, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và 

các hoạt động học thuật của đơn vị được giao 

nhiệm vụ triển khai đào tạo ngành học đó. Phát 

triển chương trình đào tạo tập trung chủ yếu về 

nội dung và các khía cạnh liên quan. Hoạt động 

này có tác động đến một phạm vi rộng với 

nhiều chương trình học, khóa học và kinh 

nghiệm học tập của người học [12]. Tại Việt 

Nam, quy định về phát triển chương trình đào 

tạo được thể hiện trong Thông tư số 

07/2015/TT-BGDĐT [24] và Thông tư số 

17/2021/TT-BGDĐT [25].  

Tại Phụ lục của Thông tư số 17/2021/TT-

BGDĐT quy trình xây dựng Chuẩn chương trình 

đào tạo gồm 7 bước: “i) Thu thập, biên dịch, so 

sánh, phân tích các tài liệu mô tả các dịch vụ, hoạt 

động của ngành đào tạo; ii) Khảo sát, xây dựng 

danh mục các nhóm công việc cho từng đối tượng 

có liên quan; iii) Khảo sát, thu thập ý kiến, quan 

điểm của các bên liên quan; iv) Xây dựng dự thảo 

chuẩn chương trình đào tạo; v) Khảo sát ý kiến của 

các bên liên quan về dự thảo chuẩn chương trình 

đào tạo và tính khả thi của việc áp dụng; vi) Hoàn 

thiện dự thảo chuẩn chương trình đào tạo và khả 

năng áp dụng tại Việt Nam; và vii) Hoàn thiện dự 

thảo chuẩn chương trình đào tạo và báo cáo kết quả 

rà soát, nghiên cứu và phân tích nhu cầu năng lực 

để các đơn vị đào tạo có cơ sở triển khai.  

Với mỗi chương trình đào tạo, xác định 

mục tiêu đào tạo là yêu cầu được xác định 

trước. Theo Điều 4 Thông tư 17/2021/TT-

BGDĐTT, mục tiêu của chương trình đào tạo 

cần nêu rõ được kỳ vọng của cơ sở đào tạo về 

năng lực và triển vọng nghề nghiệp của người 

tốt nghiệp, xác định được định hướng đào tạo 

và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Đồng thời, mục 

tiêu này phải phù hợp và gắn kết với sứ mạng, 

tầm nhìn, chiến lược phát triển của cơ sở đào 

tạo cũng như nhu cầu của xã hội; phù hợp với 

mục tiêu của giáo dục đại học. Trên cơ sở mục 

tiêu được xác định, các chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo được tuyên bố phù hợp 

theo. Thông qua việc thực hiện các chuẩn đầu 

ra, mục tiêu của chương trình đào tạo theo đó sẽ 

được thực hiện [25] (Hình 1). 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

được thực hiện thông qua các nội dung, kiến 

thức được lựa chọn trong khi chương trình dạy 

học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm 

tra đánh giá là các công cụ cần thiết để thực 

hiện và đánh giá chuẩn đầu ra ở từng học phần. 

Đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ, các hoạt 

động hỗ trợ và cơ sở vật chất, trang thiết bị là 

điều kiện cơ bản để thực hiện thành công 

chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, kết quả đầu 

ra cũng như hoạt động đánh giá kết quả thực 

hiện được là cơ sở cho những cải tiến chất 

lượng nhằm mục tiêu thực hiện chương trình 

đào tạo tốt hơn ở chu kỳ tiếp theo. 

Như vậy, chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo là hiện thực hoá mục tiêu đào tạo; nội 

dung và cấu trúc chương trình dạy học phải 

được thiết kế nhằm thực hiện chuẩn đầu ra; 

phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra 

đánh giá phải tương thích với chuẩn đầu ra; các 

nguồn lực thực hiện chương trình đào tạo phải 

phù hợp để thực hiện chương trình đào tạo 

nhằm thu được kết quả mong đợi,... Thông 

tư 04/2016/TT-BGDĐT đã ban hành bộ tiêu 

chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục với 11 

tiêu chuẩn với mối quan hệ như trong Hình 2, 

Bảng 1. 
f 
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Hình 1. Sơ đồ về mối liên hệ giữa các thành phần của chương trình đào tạo. 

 

Hình 2. Kiến trúc bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. 

Bảng 1. Các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng được ban hành theo Thông tư 04/2016/BGDĐT 

Tiêu chuẩn Nội dung 

1 Mục tiêu, chuẩn đầu ra 

2 Bản mô tả chương trình đào tạo 

3 Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

4 Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

5 Đánh giá kết quả học tập 

6 Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

7 Đội ngũ nhân viên 

8 Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

9 Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

10 Nâng cao chất lượng 

11 Kết quả đầu ra 

h 

3. Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cứu sử dụng hai phương pháp chính 

là phân tích các tài liệu (định tính) và kết quả 

kiểm định chất lượng của 834 chương trình đào 

tạo (định lượng). Phương pháp định tính nhằm 

xây dựng khung lý thuyết về quy trình phát triển 

chương trình đào tạo, các tiêu chuẩn đánh giá 

chương trình đào tạo và mối quan hệ trực tiếp 

giữa các tiêu chuẩn, làm cơ sở cho việc áp dụng 

phương pháp định lượng trên kết quả kiểm định 

chất lượng các chương trình đào tạo trong giai 

đoạn nghiên cứu. Việc đánh giá chất lượng của 

các chương trình đào tạo thông qua kết quả kiểm 

định chất lượng trong nghiên cứu này tập trung 

vào hai khía cạnh: nghiên cứu các phân tích thống 

kê của từng tiêu chuẩn một cách độc lập và nghiên 

cứu theo mối quan hệ giữa tiêu chuẩn Kết quả 

(Tiêu chuẩn 11) với các tiêu chuẩn liên quan khác. 

Từ khung nghiên cứu quy trình thiết kế 

chương trình đào tạo, thông qua sự tác động, 

ảnh hưởng của các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng giáo dục, tác giả nghiên 

cứu đánh giá mức độ phù hợp, sự đáp ứng lẫn 

nhau giữa các cặp tiêu chuẩn như trong Bảng 2. 
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Bảng 2. Ghép cặp các tiêu chuẩn  

STT Cặp ghép Mục tiêu nghiên cứu 

1 TC11 - TC1  
Mối quan hệ giữa Kết quả đầu ra khi thực hiện chương trình đào tạo với Mục tiêu và chuẩn 

đầu ra? 

2 TC11 - TC2  
Mối quan hệ giữa Kết quả đầu ra khi thực hiện chương trình đào tạo với Bản mô tả 

chương trình đào tạo? 

3 TC11 - TC3  
Mối quan hệ giữa Kết quả đầu ra khi thực hiện chương trình đào tạo với Cấu trúc và nội 

dung của chương trình dạy học? 

4 TC11 - TC4 
Mối quan hệ giữa Kết quả đầu ra khi thực hiện chương trình đào tạo với Phương pháp 

tiếp cận trọng dạy và học? 

5 TC11 - TC5 
Mối quan hệ giữa Kết quả đầu ra khi thực hiện chương trình đào tạo với việc Đánh giá 

kết quả học tập của người học? 

6 TC11 - TC6 Mối quan hệ giữa Kết quả đầu ra với Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên? 

7 TC11 - TC7  
Mối quan hệ giữa Kết quả đầu ra khi thực hiện chương trình đào tạo với Đội ngũ nhân 

viên trong cơ sở giáo dục? 

8 TC11 - TC8 
Mối quan hệ giữa Kết quả đầu ra khi thực hiện chương trình đào tạo với Người học và 

hoạt động hỗ trợ người học? 

9 TC11 - TC9 
Mối quan hệ giữa Kết quả đầu ra khi thực hiện chương trình đào tạo với Cơ sở vật chất 

và trang thiết bị? 

10 TC11 - TC10 
Mối quan hệ giữa Kết quả đầu ra khi thực hiện chương trình đào tạo với việc Nâng cao chất 

lượng? 
r 

 
 

 
 

 

4. Kết quả 

4.1. Thang đo 

Qua nghiên cứu dữ liệu thực tế kết quả 

kiểm định chất lượng giáo dục của 834 chương 

trình đào tạo, điểm trung bình đánh giá thấp 

nhất là 3,3 và cao nhất là 5,0. Nhóm nghiên cứu 

tách ra thành thang đánh giá 3 mức. Việc này 

cũng giúp hạn chế sự khác biệt trong quá trình 

đánh giá của đánh giá viên ở 7 trung tâm kiểm 

định chất lượng giáo dục hiện có ở Việt Nam và 

cũng phù hợp với quy định về mức đạt ở từng 

tiêu chí (mức 4, theo Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT). Cụ thể:  

i) Mức 1 (Chưa đáp ứng): điểm trung bình 

từ 3,3 đến dưới 3,8;  

ii) Mức 2 (Đáp ứng): điểm trung bình từ 3,8 

đến 4,4 điểm; 

iii) Mức 3 (Đáp ứng cao): điểm trung bình 

trên 4,4 điểm.  

Do nghiên cứu không tập trung vào đánh giá 

mức độ xuất sắc của việc thực hiện chương trình 

đào tạo nên chỉ dừng ở các mức đánh giá này. 
 

4.2. Nghiên cứu theo Tiêu chuẩn 

Kết quả phân tích kết quả kiểm định chất 

lượng giáo dục của 834 chương trình đào tạo 

cho thấy phần lớn các tiêu chuẩn đạt mức điểm 

3, 4; tiếp đó là các tiêu chuẩn đạt mức điểm 5; 

một số ít chương trình đào tạo có các tiêu chuẩn 

đạt mức điểm 2 và 6. Điều này có thể giải thích 

được do các chương trình đào tạo được nghiên 

cứu đều đã đạt yêu cầu và cấp giấy chứng nhận 

kiểm định chất lượng. Kết quả như Bảng 3. 

Dữ liệu từ Bảng 1 cho thấy ở các tiêu chuẩn 

1, 2, 3, 5, 10 có tỷ lệ Chưa đáp ứng rất cao 

(trên 50%), cá biệt tiêu chuẩn 3 (Cấu trúc và nội 

dung chương trình dạy học) có mức độ Chưa 

đáp ứng lên đến 83,6%, tiêu chuẩn 5 (Đánh giá 

kết quả học tập của người học) có mức độ Chưa 

đáp ứng tới 62,6%. Các tiêu chuẩn 9, 11 cũng 

có mức độ Chưa đáp ứng cao (trên 40%). Ở tất 

cả các tiêu chuẩn, Mức độ Đáp ứng cao có tỷ lệ 

đạt được đều thấp. Mức cao nhất là ở tiêu chuẩn 

8 (Người học và hoạt động hỗ trợ người học - 

19,7%) và tiêu chuẩn 9 (Cơ sở vật chất và trang 

thiết bị - 10,1%) (Bảng 3). 

4.3. Nghiên cứu ghép theo cặp với tiêu chuẩn 

Kết quả (Tiêu chuẩn 11) 

Ở các cặp tiêu chuẩn 11-2, 11-3, 11-5, 11-9 

và 11-10, tỷ lệ cùng Chưa đáp ứng yêu cầu 

chiếm trên 20% thể hiện chúng có mối quan hệ. 

Tỷ lệ các cặp Cùng đáp ứng cao nói chung là 
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thấp. Trong số này có cặp tiêu chuẩn 11-3 có tỷ 

lệ cùng Chưa đáp ứng là cao nhất nhưng có 

3,6% chương trình đào tạo được đánh giá tiêu 

chuẩn Kết quả cao hơn so với Cấu trúc và nội 

dung chương trình đào tạo; cặp tiêu chuẩn 11-8 

có tỷ lệ Cùng đáp ứng cao là trội hơn so với các 

cặp tiêu chuẩn khác (3,0%) nhưng có 4,6% 

chương trình đào tạo có đánh giá ở tiêu chuẩn 

Kết quả thấp hơn Hoạt động hỗ trợ người học. 

Các cặp tiêu chuẩn còn lại không tìm thấy mối 

quan hệ rõ ràng (Bảng 4). 

Bảng 3. Phân tích kết quả kiểm định 834 chương trình đào tạo 

Tiêu chuẩn TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 TC 6 TC 7 TC 8 TC 9 TC 10 TC 11 

Chưa đáp ứng 426 424 697 148 522 245 170 49 336 444 351 

Tỷ lệ % 51,1% 50,8% 83,6% 17,7% 62,6% 29,4% 20,4% 5,9% 40,3% 53,2% 42,1% 

Đáp ứng 407 406 133 676 303 540 623 621 414 383 437 

Tỷ lệ % 48,8% 48,7% 15,9% 81,1% 36,3% 64,7% 74,7% 74,5% 49,6% 45,9% 52,4% 

Đáp ứng cao 1 4 4 10 9 49 41 164 84 7 46 

Tỷ lệ % 0,1% 0,5% 0,5% 1,2% 1,1% 5,9% 4,9% 19,7% 10,1% 0,8% 5,5% 

Bảng 4. Mức độ đáp ứng theo cặp của tiêu chuẩn 11 với các tiêu chuẩn khác 

Cặp tiêu 

chuẩn 

Cùng chưa 

đáp ứng 

Cùng đáp 

ứng cao 

Tiêu chuẩn 11  

đáp ứng cao hơn 

Tiêu chuẩn 11  

đáp ứng thấp hơn 

11-1 10,2% 1,4% 0,2% 0,0% 

11-2 20,7% 0,4% 2,3% 0,1% 

11-3 36,1% 0,1% 3,6% 0,1% 

11-4 7,2% 1,0% 0,2% 0,1% 

11-5 29,9% 0,4% 2,8% 0,5% 

11-6 15,2% 1,1% 0,5% 0,7% 

11-7 7,7% 1,1% 1,1% 0,2% 

11-8 4,1% 3,0% 0,0% 4,6% 

11-9 20,7% 0,7% 1,9% 2,9% 

11-10 27,0% 0,7% 1,1% 0,0% 

f 

5. Kết luận 

Qua nghiên cứu kết quả kiểm định chất 

lượng của các cơ sở giáo dục đại học trên cả 

nước trong giai đoạn 2017 - 2023 cho thấy, với 

7 tiêu chuẩn cùng có tỷ lệ Chưa đáp ứng cao, 

chứng tỏ hầu hết các chương trình đào tạo chưa 

đáp ứng đúng mức yêu cầu của kiểm định chất 

lượng giáo dục (Tiêu chuẩn 1: 51%, Tiêu chuẩn 

2: 50,8%, Tiêu chuẩn 3: 83,6%, Tiêu chuẩn 5: 

62,6%, Tiêu chuẩn 9: 40,3%, Tiêu chuẩn 10:  

53,2%), Tiêu chuẩn 11: 42,1%). Tiêu chuẩn 6 

và 8 có mức Đáp ứng cao nhỉnh hơn so với các 

tiêu chuẩn khác (lần lượt là 5,9% và 3,7%) tuy 

nhiên tỷ lệ này nhỏ. Dù vậy, các Tiêu chuẩn 1, 

2, 3 phần lớn Chưa đáp ứng lại là các tiêu 

chuẩn cốt lõi, định hướng toàn bộ các bước tiếp 

theo trong phát triển chương trình đào tạo và 

ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn Cấu trúc và nội 

dung chương trình dạy học, Đánh giá kết quả 

học tập của người học, Nâng cao chất lượng - 

các tiêu chuẩn cũng có tỷ lệ Chưa đáp ứng ở 

mức cao. Điều này chứng tỏ quy trình phát triển 

chương trình đào tạo, tổ chức hoạt động đánh 

giá kết quả học tập đáp ứng chuẩn đầu ra, bảo 

đảm chất lượng trong hoạt động triển khai đào 

tạo cần được nghiên cứu để cải tiến chất lượng 

hơn nữa. Phương pháp đánh giá cũng như công 

cụ đánh giá cần được đa dạng hóa và nâng cao 

chất lượng để bảo đảm độ tin cậy, độ giá trị và 

công bằng. Các tiêu chuẩn về Cơ sở vật chất và 
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trang thiết bị, Kết quả đầu ra cùng có tỷ lệ Chưa 

đáp ứng cao. 

Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu 

chuẩn về Kết quả đầu ra với các tiêu chuẩn còn 

lại, có thể khẳng định sự tồn tại mối quan hệ 

nguyên nhân - kết quả giữa chúng ở 5/10 cặp 

tiêu chuẩn (Cùng chưa đáp ứng ở tỷ lệ cao), bao 

gồm các cặp tiêu chuẩn Kết quả với Cấu trúc và 

nội dung chương trình đào tạo (36,1%), Đánh 

giá kết quả học tập của người học (29,9%), Bản 

mô tả chương trình đào tạo (20,7%), Cơ sở vật 

chất và trang thiết bị (20,7%) và Nâng cao chất 

lượng (29,0%). Việc cải tiến chất lượng Cấu 

trúc và nội dung chương trình dạy học, nâng 

cao chất lượng Cơ sở vật chất và trang thiết bị, 

quy trình bảo đảm chất lượng sẽ có tác động 

tích cực, có thể cải thiện việc Đánh giá kết quả 

học tập của người học. Cơ sở vật chất có thể 

hạn chế việc áp dụng các phương pháp kiểm tra 

đánh giá tiên tiến, nhưng thực tế vẫn có những 

sự lựa chọn không yêu cầu nhiều về cơ sở vật 

chất. Để làm được điều đó, cần tập huấn cho 

giảng viên về các phương pháp đánh giá để họ 

áp dụng. Việc nâng cao chất lượng của chương 

trình đào tạo thông qua cải tiến chất lượng Cấu 

trúc và nội dung chương trình dạy học cũng như 

đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá là vấn đề 

cần được đặt ra thường xuyên.   

Ở cặp tiêu chuẩn 11-3, tiêu chuẩn Kết quả 

đáp ứng cao hơn tiêu chuẩn Cấu trúc và nội 

dung chương trình dạy học (3,6%) chứng tỏ 

Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

được thiết kế tốt hơn nhưng Kết quả đầu ra 

chưa đáp ứng cao; cặp tiêu chuẩn 11-8 có kết 

quả đánh giá tiêu chuẩn Kết quả thấp hơn tiêu 

chuẩn về Hoạt động hỗ trợ người học (4,6%) 

chứng tỏ hoạt động hỗ trợ người học được triển 

khai nhưng chưa thu lại kết quả như kỳ vọng. 

Dù vậy, các tỷ lệ này đều nhỏ. Các cặp tiêu 

chuẩn 11-1, 11-4, 11-6, 11-7 và 11-8 không thể 

hiện rõ mối quan hệ nguyên nhân - kết quả 

rõ ràng. 
r 

 

Hình 3. Sơ đồ về sự ảnh hưởng và nâng cao chất lượng. 
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6. Một số giải pháp nâng cao chất lượng và 

cải thiện kết quả kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo 

Thứ nhất, bồi dưỡng cho giảng viên về phát 

triển chương trình đào tạo. Việc phát triển 

chương trình đào tạo được hình thành từ việc 

xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của 

cơ sở giáo dục, nhu cầu của các bên liên quan 

đến xây dựng bản mô tả chương trình đào tạo và 

định hình cấu trúc, nội dung của chương trình 

dạy học. Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng cho giảng 

viên về phương pháp dạy học, phương pháp 

đánh giá tiên tiến, cũng như áp dụng hiệu quả 

các kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động 

dạy học cũng như đánh giá người học. Hoạt 

động này cần được quan tâm thường xuyên bởi 

giảng viên sẽ là những người trực tiếp tham gia vào 

quá trình giảng dạy và đồng thời là người cung cấp 

những phản hồi hiệu quả về việc thực hiện, đánh 

giá chính xác về hiệu quả thực hiện chương trình 

đào tạo. Vì vậy họ cần được trang bị những công cụ 

cần thiết. 

Thứ hai, xây dựng và chuẩn hóa quy trình 

phát triển chương trình đào tạo, tập huấn để 

giảng viên hiểu và nắm rõ quy trình để thực 

hiện, nhằm bảo đảm chất lượng của chương 

trình đào tạo trong quá trình phát triển. Quy 

trình này có thể đến từ các quy định của cơ quan 

quản lý nhà nước, tuy nhiên các quy định này 

thường không đủ chi tiết và cần có người 

chuyên môn hướng dẫn kỹ càng hơn để có thể 

thực hiện hiệu quả. 

Thứ ba, xây dựng văn hóa chất lượng, nâng 

cao nhận thức cho giảng viên và cán bộ hỗ trợ 

về công tác bảo đảm chất lượng. Mỗi cá nhân 

tham gia trong quá trình đào tạo đều phải tự ý 

thức và xây dựng cho mình động cơ vì chất 

lượng. Chất lượng đến từ từng khâu trong quá 

trình phát triển cũng như triển khai chương trình 

đào tạo, do đó các hoạt động bảo đảm chất 

lượng bên trong cần được chăm lo. 

Thứ tư, đều đặn tự đánh giá và cải tiến chất 

lượng quy trình phát triển, quá trình triển khai 

và kết quả thực hiện chương trình đào tạo. Việc 

tự đánh giá là cơ sở của cải tiến chất lượng và 

cần được thực hiện một cách khách quan, bao 

gồm từ từng khâu phát triển đến triển khai 

chương trình đào tạo, giám sát chất lượng, kể cả 

cải tiến chất lượng ở chính các quy trình tự đánh 

giá này. Trong quá trình tự đánh giá, cần có các 

tiêu chí đánh giá hoặc đánh giá dựa trên một bộ 

tiêu chuẩn được lựa chọn, đồng thời cần thực 

hiện đối sánh chất lượng để định vị điểm mạnh, 

điểm tồn tại của chương trình đào tạo. Trên cơ 

sở đó, việc rà soát và cập nhật chương trình đào 

tạo được thực hiện, làm thay đổi các định hướng 

chiến lược thực hiện của chương trình đào tạo, 

giúp phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm 

tồn tại, duy trì sự tồn tại lâu dài và mang đến 

những định hướng mới cho chương trình đào tạo. 

Thứ năm, hoạt động hỗ trợ người học là cần 

thiết, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số 

trong giáo dục, đào tạo trực tuyến phát triển 

rộng rãi,... Ngoài việc học tập, người học cần có 

những hoạt động ngoại khóa, hoạt động tự học và 

cần sự giám sát và trợ giúp kịp thời, hiệu quả. Việc 

trợ giúp không chỉ thuần túy là vấn đề về chuyên 

môn mà còn cả về vấn đề tâm lý học đường, thủ tục 

hành chính hoặc các vấn đề liên quan.  

Thứ sáu, định kỳ khảo sát các bên liên quan 

về chất lượng chương trình đào tạo để có thông 

tin cải tiến chất lượng. Việc định kỳ khảo sát 

các bên liên quan về chất lượng chương trình 

đào tạo không chỉ là cơ hội để các cơ sở giáo 

dục nắm bắt được nhu cầu về nhân sự, nguồn 

nhân lực đối với các ngành nghề đang đào tạo 

tại trường mà còn là kênh phản hồi cụ thể về 

chất lượng nguồn nhân lực mà chương trình đào 

tạo đang tạo ra để từ đó có những điều chỉnh, bổ 

sung sao cho phù hợp với nhu cầu của xã hội. 
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